
BÀI 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG 

NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT 

I. Kí hiệu bản đồ và chú giải 

1. Kí hiệu bản đồ 

- CH1: Dựa vào H.2.1, cho biết các kí hiệu a, b, c, 

d tương ứng với nội dung của các hình nào: 1, 2, 3, 

4? 

 
Một số đối tượng địa lí và quy ước của chúng trên bản đồ 

- CH2: Kí hiệu bản đồ là gì?  

- CH3: Kí hiệu bản đồ có ý nghĩa như thế nào trong 

việc đọc bản đồ và học tập địa lí? 

2. Bảng chú giải bản đồ 

- CH1: Quan sát hình 2.2 và 2.3, em hãy : 

+ Xác định đâu là bảng chú giải và đâu là kí hệu? 

+ Cho biết kí hiệu nào thể hiện mỏ sắt, mỏ than? Kí 

hiệu nào được dùng để thể hiện ranh giới của thành phố 

Hà Nội và các tỉnh lân cận? 

 

 
 

I. Kí hiệu bản đồ và chú giải 

1. Kí hiệu bản đồ 

- Kí hiệu bản đồ là phương tiện 

dùng để thể hiện toàn bộ hay một 

phần của các sự vật, hiện tượng 

địa lí. 

- Kí hiệu bản đồ giúp người 

đọc phân biệt được sự khác 

nhau của các thông tin thể 

hiện trên bản đồ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bảng chú giải bản đồ 

- Trên bản đồ, các kí hiệu được giải 

thích rõ ràng trong bảng chú giải. 

- Qua bảng chú giải ta có thể biết 

được các đối tượng địa lí thể 

hiện trên bản đồ. 
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- CH2: Bảng chú giải có vai trò như thế nào khi 

đọc bản đồ? 

 

II. Các loại kí hiệu bản đồ 

- CH1: Có bao nhiêu kí hiệu bảng đồ? 

- CH2: Dựa vào hình 2.2, 2.3 tìm ít nhất 2 kí hiệu 

tượng hình, 3 kí hiệu hình học và 2 kí hiệu màu 

sắc. 

 

 

II. Các loại kí hiệu bản đồ 

- Kí hiệu bản đồ có nhiều loại 

khác nhau, thường được chia 

thành ba loại: 

+ Kí hiệu tượng hình. 

+ Kí hiệu hình học. 

+ Kí hiệu màu sắc. 

- Mỗi loại kí hiệu bản đồ thể 

hiện một đối tượng địa lí 

riêng, đặc thù. 
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BÀI TẬP 

 Câu 1: Dựa vào bảng đồ Tây Nguyên em hãy: 

+ 1: Kể tên các nhà máy thủy điện 

+ 2: Kể tên các con sông 

+ 3: Kể tên các vườn quốc gia 

+ 4: Kể tên các cửa khẩu 
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Câu 2: Dựa vào hình 2.2 em hãy: 

- Xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (Everest), vị trí và độ sâu của vực 

biển Ma-ri-a-na (Mariana) 

- Tìm dãy núi Rốc-ki (Rocky) 

 

 
 

Câu 3: Dựa vào bảng sau phân loại các kí hiệu bảng đồ 

Một số kí hiệu trên bản đồ 

 

                            
 

                
 

                     
 

                 
 

  


